
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 343 phố Bùi Xương Trạch, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

08/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THIÊN AN

0108860321

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Kinh doanh thực phẩm chức năng (Điều 14 Luật An 
toàn thực phẩm 2010; Khoản 2, Điều 1 Nghị Định Số: 
67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuát, kinh doanh 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của bộ y tế)

4632(Chính)

2. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, trang thiết bị y tế;

4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...

4669

5. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thuốc; 
- Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình;
 - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

4772

6. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ
( Điều 9 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP)

4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
THIÊN AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

9. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật Thương Mại 2005)

8299

11. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng (Điều 14 Luật An 
toàn thực phẩm 2010; Khoản 2, Điều 1 Nghị Định Số: 
67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuát, kinh doanh 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của bộ y tế);

1079

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.
- Bán buôn thuốc 
( Điều 6 Nghị định 102/2016 / NĐ- CP quy định điều kiện kinh 
doanh thuốc)

4649

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

15. Bán buôn đồ uống 4633

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
( Trừ các loại nhà nước cấm)

4620

18. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
( Trừ hoạt động đấu giá)

4511

22. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

23. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
( Trừ hoạt động đấu giá)

4513

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
MAI HOA     

Số 277 phố Quan 
Nhân, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.050.000.000 35,000 001191008812

2NGUYỄN 
THỊ LAN 
HƯƠNG    

Số 6 ngõ 46 Nhân 
Hòa, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

900.000.000 30,000 001142002450

3NGUYỄN 
THÀNH 
TRUNG

Số 6 ngõ 46 Nhân 
Hòa, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.050.000.000 35,000 008071000009

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       008071000009
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6 ngõ 46 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6 ngõ 46 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam

18/10/1971 Kinh Việt Nam

06/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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